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Bài 1: Mở đầu về xử lý ảnh 

1.1. Giới thiệu chung  

1.1.1. Ảnh số và xử lý ảnh trên máy tính  
Hình ảnh truyền thống được tạo ra bằng cách sử dụng bút vẽ để vẽ lên các chất liệu, 

dùng máy ảnh cơ để chụp hay dùng máy ảnh kỹ thuật số. Ngày nay khi công nghệ thông 
tin phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong khoa học kỹ thuật cũng như trong đời sống 
thì hình ảnh cũng chuyển sang một kỷ nguyên mới đầy hứa  
hẹn – đó là ảnh số. 

Ảnh số là hình ảnh được lưu trữ và xử lý dưới dạng các tín hiệu số (0 và 1). Ảnh số 
được sử dụng rộng rãi trong công nghệ thông tin: chèn ảnh vào văn bản, trang web, trong 
giao diện chương trình ứng dụng trong chụp ảnh kỹ thuật số, ảnh nghệ thuật, thiết kế 
quảng cáo. 

Xử lý ảnh trên máy tính là việc sử dụng phần mềm xử lý ảnh để tạo hình, tạo ảnh, sửa 
chữa, chỉnh sửa ảnh. 

1.1.2. Phần mềm xử lý ảnh Photoshop 7.0  
Photoshop là một phần mềm xử lý ảnh 2 chiều rất mạnh của hãng Adobe với những 

tính năng ưu việt về chỉnh sửa và tạo mẫu, nó là phần mềm dẫn đầu trong lĩnh vực xử lý 
ảnh Bitmap 2 chiều. 

Môi trường làm việc của Adobe Photoshop bao gồm những Menu lệnh ở phần trên 
của màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác 
cho tấm hình. Bạn cũng có thể thêm lệnh và bộ lọc vào Menu bằng cách cài đặt một phần 
mềm bên ngoài – được gọi là các Plug–in. 

Photoshop làm việc với ảnh Bitmap kỹ thuật số (là dạng hình có màu liên tiếp đã 
được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong 
Photoshop, bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ Vector. Đồ hoạ Vector là dạng hình 
được vẽ bởi các đường mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. 

Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop hoặc nhập hình ảnh vào từ một chương trình 
khác hoặc từ các nguồn như: 
ü Hình từ máy ảnh kỹ thuật số. 
ü Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
ü Hình được scan (quét). 
ü Hình được chụp từ video. 
ü Những hình được vẽ từ các phần mềm khác...Hình ảnh và tập tin hình ảnh  
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Hình  1: Màn hình giao diện chính của Photoshop 7.0 
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Hộp công cụ của Photoshop: 

 
Hình  2: Hộp công cụ và các nhóm công cụ 

Hộp công cụ bao gồm Selection Tool, Painting, những công cụ chỉnh sửa, nền trước – 
nền sau, và những chế độ hiển thị. 

Để chọn một công cụ, bạn nhấp chuột vào công cụ đó ở hộp công cụ, hoặc có thể 
dùng phím tắt trên bàn phím. Ví dụ: muốn mở công cụ Marquee Tool  bạn chọn công 
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cụ đó trên hộp công cụ hoặc nhấn phím tắt [M]. Nếu muốn chuyển sang công cụ Zoom 
Tool bạn nhấn phím [Z] hoặc có thể chọn công cụ Zoom Tool  trên hộp công cụ. Để 
biết các lệnh gõ tắt của một công cụ ta di chuột lên trên nó và chờ cho đến khi một dòng 
chữ nhỏ (Tool tip) xuất hiện, khi đó ta sẽ biết tên và phím gõ tắt của công cụ tương ứng 
(xem hình minh họa). 

 
Hình  3: Tên và phím tắt của công cụ (nhóm công cụ) 

Những công cụ có hình tam giác ở góc dưới bên phải của nó chứng tỏ có công cụ 
khác ẩn dưới công cụ này. Để chọn các công cụ ẩn đó hãy nhấn chuột phải vào công cụ 
có hình tam giác, khi đó một popup menu trải ra và bạn có thể chọn công cụ mong muốn. 
Hoặc có thể nhấn giữ phím [Alt] đồng thời nhấn chuột trái lên công cụ và chọn. Hoặc có 
thể nhấn [Shift]+phím tắt cho đến khi có được công cụ mong muốn (chỉ áp dụng được 
với các công cụ có phím gõ tắt). 

  
Hình  4: Sử dụng các công cụ ẩn trong nhóm 

Thanh công cụ tùy biến: 
Hầu hết các công cụ đều có những tuỳ biến được hiển thị trên thanh tuỳ biến (Option 

Bar). Bạn có thể di chuyển thanh tuỳ biến tới bất cứ chỗ nào trong môi trường làm việc. 
Thanh tuỳ biến công cụ của Photoshop bao gồm một Palette Well để chứa các palette mà 
không phải đóng hẳn chúng lại (Palette Well chỉ hiển thị khi mà môi trường làm việc của 
bạn đạt từ 800x600 Pixel trở lên). 
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Hình  5: Thanh tùy biến cho công cụ Marquee Tool 

Khi bạn chọn một công cụ thì thanh tùy biến sẽ hiện lên tương ứng cho công cụ đó 
(Chú ý: nếu thanh tùy biến không hiện ra bạn hãy mở Window à đánh dấu chọn mục 
Option).  

Khi bạn chọn tùy biến cho một công cụ thì những tùy biến sẽ giữ nguyên (kể cả khi 
bạn đã chuyển sang công cụ khác) cho đến khi bạn thay đổi nó. Để trở lại các thiết lập 
mặc định bạn hãy làm như sau: Nhấp chuột vào công cụ trên thanh tuỳ biến để mở một 
Palette ra à mở Palette Menu à chọn Reset Tool. (Để trở lại thiết lập mặc định cho tất 
cả các công cụ bạn chọn Reset All Tool trong menu này). 

 
Hình  6: Thiết lập nâng cao cho công cụ 

Cách thiết lập giá trị cho các tùy biến của công cụ: Đa số các tùy biến thanh công cụ, 
Palette và hộp thoại đều cho phép bạn điền giá trị vào. Có rất nhiều cách để điền một giá 
trị vào: Dùng thanh trượt, chỉnh góc, mũi tên và cả hộp thoại chữ. 

Chiến lược xử lý ảnh: 
Bạn có thể chỉnh sửa một tấm hình trông như được chụp bởi những chuyên gia giàu 

kinh nghiệm. Bạn có thể sửa những sai sót của chất lượng màu và tông màu được tạo ra 
trong quá trình chụp hình hoặc scan hình. Bạn cũng có thể chỉnh sửa những thiếu sót 
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trong bố cục của bức tranh và làm rõ toàn cảnh một tấm hình. Photoshop cung cấp một 
bộ công cụ chỉnh sửa màu sắc toàn diện để điều chỉnh tông màu của những tấm hình 
riêng lẻ. 

Các bước cơ bản để xử lý ảnh: 
ü Kiểm tra chất lượng scan và chắc chắn rằng độ phân giải thích hợp với cách mà 

bạn sẽ dùng tấm hình. 
ü Xén (Crop) một tấm hình để có kích cỡ và hướng thích hợp. 
ü Điều chỉnh độ tương phản và tông màu của bức ảnh. 
ü Loại bỏ những màu không cần thiết. 
ü Điều chỉnh màu và tông màu của một vùng nhất định trong tấm hình để tạo độ 

bóng, Midtones, Shadow và Desaturate. 
ü Làm rõ toàn bố cục của bức tranh. 

Sử dụng Photoshop Help: 
Để có đầy đủ thông tin về cách sử dụng Palette, công cụ và các tính nắng khác của 

ứng dụng, bạn nên xem phần Photoshop Help. Adobe Photoshop Help bao gồm một danh 
sách đầy đủ những phím gõ tắt, những câu hỏi "làm sao để...?", giải thích những khái 
niệm của Photoshop, giải thích tính năng và còn nhiều hơn thế nữa.  

Phần trợ giúp của Photoshop rất dễ sử dụng, bạn có thể tìm từng chủ đề theo những 
cách sau: 
ü Xem mục lục 
ü Tìm với từ khoá 
ü Sử dụng trang index 
Có thể nhảy từ topic này sang topic khác sử dụng những đường liên kết có cùng nội 

dung. 
Chọn Help à Photoshop Help (Hoặc nhấn phím [F1]). Trình duyệt web mặc định 

của bạn sẽ mở ra. Những chủ đề sẽ xuất hiện ở khung bên trái của cửa sổ trình duyệt. 
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Hình  7: Sử dụng trợ giúp (Help) của Photoshop 

1.2. Hình ảnh và tập tin hình ảnh 

1.2.1. Kích cỡ và độ phân giải hình ảnh  
Để chỉnh sửa một tấm hình trong Photoshop bạn phải đảm bảo rằng nó đang ở độ 

phân giải thích hợp. Độ phân giải được xác định bởi kích thước Pixel, hoặc những giá trị 
Pixel tính theo chiều cao hay chiều rộng của file hình. 

Độ phân giải hình ảnh (Image resolution) được tính bằng Pixel/inch. Một file hình có 
độ phân giải cao thì có nhiều Pixel hơn và dĩ nhiên là có dung lượng lớn hơn một file 
hình với cùng kích thước nhưng với độ phân giải thấp hơn. Nếu độ phân giải của hình 
không giống với độ phân giải của màn hình máy tính, thì kích thước trên màn hình có thể 
khác so với kích thước của file hình khi được in ra. 

1.2.2. Dạng thức tập tin hình ảnh  
Các dạng tập tin đồ họa khác nhau biến đổi tùy theo cách chúng biểu thị thông tin đồ 

họa (dưới dạng pixel hay vector), cách nén tập tin hình ảnh và những đặc tính chúng hỗ 
trợ trong Photoshop. 
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Định dạng chuẩn của Photoshop có phần mở rộng là PSD. Với định dạng này, hình 
ảnh sẽ lưu giữ được các lớp ảnh khác nhau, nhờ đó sẽ giúp bạn chỉnh sửa và thay đổi 
được dễ dàng hơn. Ngoài ra, Photoshop còn hỗ trợ nhiều định dạng ảnh khác như: 
ü Dạng JPEG được thiết kế để giữ lại độ màu rộng và độ sáng rõ của những ảnh có 

tông màu liên tục (chẳng hạn như những ảnh ở chế độ tô màu gradient). Dạng này 
có thể tiêu biểu cho những ảnh sử dụng hàng triệu màu. Tuy nhiên đây cũng là 
cách mã hóa hình ảnh có mất mát dữ liệu. 

ü Dạng GIF hiệu quả đối với những ảnh nén màu đặc và những ảnh có những vùng 
màu lặp lại (chẳng hạn như nghệ thuật đường thẳng, các biểu tượng và những hình 
minh hoạ có chữ...). Dạng này sử dụng một bảng gồm 256 màu để thể hiện hình 
ảnh và hỗ trợ cho độ trong suốt của nền. 

ü Dạng PNG hiệu quả đối với những ảnh nén màu đặc và giữ được chi tiết sắc nét. 
Dạng PNG–8 sử dụng bảng 256 màu để thể hiện một ảnh. Dạng PNG–24 hỗ trợ 
màu 24 bit (hàng triệu màu), tuy nhiên nhiều ứng dụng trình duyệt trước đây 
không hỗ trợ các tập tin dạng PNG. Đây là cách mã hóa không mất mát dữ liệu. 

ü Dạng WBNG là dạng chuẩn cho việc tối ưu hoá các hình ảnh đối với các thiết bị di động 
chẳng hạn như điện thoại di động. Dạng WBMP hỗ trợ màu 1 bit, có nghĩa là những ảnh 
dạng WBMP chỉ chứa những điểm ảnh màu đen và màu trắng. 

1.3. Các thao tác cơ bản trên tệp ảnh  

1.3.1. Tạo, lưu, mở tệp ảnh  

Tạo ảnh mới: 
Để tạo ảnh mới trong Photoshop bạn hãy vào File à New (hoặc nhấn [Ctrl]+[N]) à 

sau đó nhập tên cho ảnh, chọn kích thước, độ phân giải, chế độ màu, kiểu nền… à OK. 

mailto:Quochungvnu@gmail.com


 

PHẠM QUỐC HÙNG – KHOA CNTT – ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 

Quochungvnu@gmail.com Trang 15 
 

 
Hình  8: Cửa sổ tạo ảnh mới 

Lưu hình ảnh: 
Để lưu hình ảnh bạn vào File à Save à chọn đường dẫn, đặt tên file, định dạng ảnh 

à Save. 

Lưu ý: Không đặt đường dẫn, hoặc tên file là tiếng Việt có dấu, vì Photoshop 7 không 
hỗ trợ việc ghi tên file là tiếng Việt có dấu. 

Tối ưu ảnh trên web: 
Để có những hình ảnh hiệu quả trên trang Web, hình ảnh của bạn phải có được sự cân 

bằng, hài hoà giữa kích thước file ảnh và chất lượng ảnh. Sử dụng Adobe Photoshop bạn 
có thể tối ưu hoá những hình ảnh để có thể được tải xuống nhiều lần từ máy chủ mà 
không bị mất đi những chi tiết quan trọng, độ trong suốt, các thành phần chuyển dịch. 

Tối ưu hoá là quá trình chọn dạng, độ phân giải, và các xác lập về chất lượng ảnh để 
một ảnh có hiệu quả, bắt mắt mà vẫn đảm bảo chất lượng ảnh khi đưa lên trang web. Nói 
một cách đơn giản, đó chính là sự hài hoà giữa kích cỡ ảnh và chất lượng ảnh. Không có 
một tập hợp các xác lập đơn lẻ nào có thể tối ưu hoá mức hữu hiệu của mỗi loại ảnh, tối 
ưu hoá đòi hỏi nhận xét và mắt thẩm mỹ của mỗi người. 

Hộp thoại Save For Web trong Photoshop cho bạn thấy những tấm ảnh đặt bên cạnh 
nhau nhưng khác nhau về chất lượng và kích thước file ảnh, do việc sử dụng những thiết 
lập tối ưu hoá khác nhau. Bạn có thể so sánh các phiên bản khi làm việc, chỉnh các thiết 
lập tối ưu và tìm xem những khác biệt cho đến khi bạn có được sự kết hợp hài hòa giữa 
kích thước file ảnh và chất lượng của ảnh. 
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Hình  9: Sử dụng chức năng Save for web 

Mở ảnh: 
Để mở một tệp hình ảnh đã có bạn làm như sau: Vào File à Open (hoặc nhấn 

[Ctrl]+[N]) à Chọn ảnh muốn mở à Ok. 
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Hình  10: Mở ảnh 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng File Browser để mở hình ảnh: Nhấp vào nút File 
Browser trên thanh tuỳ biến công cụ (hoặc vào File à File Browser [Ctrl]+[Shift]+[B]) 
à chọn file muốn mở à Đóng File Browser . 
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Hình  11: Sử dụng File Browser 

1.3.2. Xem hình ảnh   
Bạn có thể xem các chế độ hiển thị ảnh ở các mức phóng đại khác nhau trong 

Photoshop từ 0.29% đến 1600%. Photoshop thể hiện mức phóng đại này ở thanh tiêu đề 
của cửa sổ hiện thời. 

Sử dụng công cụ Zoom: 
Công cụ này có chức năng phóng to hoặc thu nhỏ tầm quan sát của file hình: 
ü Chọn Zoom Tool .  
ü Đặt Zoom Tool lên trên file hình và nhấn chuột một lần để phóng to (khi tùy chọn 

là Zoom–in ) hoặc thu nhỏ (khi tùy chọn là Zoom–Out ) tầm quan sát file 
hình. 

  
Hình  12: Sử dụng Zoom Tool 
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ü Bạn cũng có thể vẽ một vùng quan sát bằng Zoom Tool. Vùng lựa chọn càng nhỏ 
thì tỉ lệ phóng đại càng lớn. 

ü Ở hộp công cụ nhấp đúp vào nút Zoom Tool để trả file hình về chế độ hiển thị 
100%. 

ü Zoom Tool rất hay được dùng trong quá trình xử lý ảnh để tăng hoặc giảm tầm 
quan sát của hình, bạn có thể chọn Zoom Tool bằng lệnh gõ tắt (phím nóng) mà 
không cần phải bỏ chọn công cụ hiện hành. Để tạm thời chuyển sang công cụ 
Zoom–in  (phóng to) bạn hãy nhấn [Ctrl]+[Spacebar]. Khi đó con trỏ chuyển 
thành hình kính lúp với dấu cộng ở giữa , điều đó có nghĩa là bạn đã có thể 
phóng to tầm quan sát ảnh. Khi bạn bỏ tổ hợp phím [Ctrl]+[Spacebar] thì nó sẽ 
lại chuyển về công cụ đang thực hiện lúc trước. Để chuyển nhanh sang công cụ 
Zoom–Out  (thu nhỏ) hãy nhấn tổ hợp phím [Alt]+[Spacebar]. 

ü Ngoài ra, bạn có thể dung tổ hợp phím [Ctrl]+[+], [Ctrl]+[-] để phóng to, thu nhỏ 
vùng quan sát. 

Sử dụng Hand Tool để kéo hình: 
Nếu hình quá lớn và nó nằm không vừa với cửa sổ làm việc, bạn phải dùng Hand Tool 

để kéo những vùng không nhìn thấy ra để xử lý. Nếu file hình đó nằm vừa vặn với cửa sổ 
làm việc thì Hand Tool không có tác dụng gì khi bạn kéo nó. 
ü Chọn công cụ Hand Tool  trên hộp công cụ. 
ü Nhấn giữ chuột trái vào một chỗ bất kỳ của ảnh rồi di chuột, thả chuột để kết thúc 

việc kéo hình. 
Để tạm thời chuyển sang công cụ Hand Tool khi đang sử dụng công cụ khác thì bạn 

hãy nhấn [Spacebar]. Khi đó con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình bàn tay . Nếu bạn bỏ 
[Spacebar] thì nó sẽ lại chuyển về công cụ mà bạn đang thực hiện lúc trước. 

Sử dụng Navigator Palette: 
Navigator Palette cho phép bạn di chuyển hình tại những độ phóng đại khác nhau mà 

không cần kéo hoặc định lại kích thước của file hình ở cửa sổ hiển thị. 

 
Hình  13: Navigator Palette 
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ü Nếu bạn không thấy Navigator Palette, hãy vào Window à Show Navigator để 
hiển thị nó. 

ü Ở Navigator Palette, đặt con trỏ vào trong hình chữ nhật màu đỏ nó sẽ biến thành 
bàn tay. Kéo hình chữ nhật màu đỏ đến những vùng khác nhau của file hình mà 
bạn muốn quan sát. 

ü Bạn có thể thay đổi hình chữ nhật màu đỏ đó bằng cách nhấn phím [Ctrl] và vẽ lại 
hình chữ nhật màu đỏ khác. 

ü Trên Navigator Palette bạn có thể sử dụng thanh trượt, nút Zoom-In, Zoom Out 
để phóng to, thu nhỏ.  

Sử dụng thanh thông tin: 
Trong Photoshop, thanh thông tin được đặt ở cạnh dưới của cửa sổ chính. Vùng này 

thể hiện độ lớn hiện tại của tài liệu, một trường điền giá trị, một menu thông tin chữ về 
công cụ đang được chọn. Bạn có thể nhấp chuột vào mũi tên ở thanh thông tin sẽ có một 
cửa sổ hiện ra với những thông tin về các hạng mục khác nhau. Những lựa chọn của bạn 
trên thanh menu xác định những thông tin gì sẽ xuất hiện bên cạnh mũi tên trên thanh 
thông tin. (chú ý: Menu hiện ra trên thanh thông tin sẽ không hiện lên nếu cửa sổ đó quá 
nhỏ). 

 
Hình  14: Thanh thông tin trạng thái 

Các chế độ hiển thị màn hình: 
Bạn có thể làm việc ở các chế độ khác nhau, để chuyển qua các chế độ hãy nhấn 

chuột chọn chế độ làm việc thích hợp ở hộp công cụ chính, hoặc có thể nhấn phím [F] để 
chuyển qua lại giữa các chế độ làm việc.  
ü Standard Screen Mode : Chế độ màn hình chuẩn. 
ü Full Screen Mode : Chế độ toàn màn hình. 
ü Full Screen Mode with Menu bar : Chế độ toàn màn hình có thanh thực đơn 

(thanh Menu). 

Ghi chú: Nhấn [Tab] để ẩn/hiện thanh công cụ, thanh tùy chọn, các palette, thanh 
thông tin trạng thái. 
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